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Bài 1: (......./6đ) GV cho học sinh đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tập đọc lớp 3 tập 1
(khoảng 60 tiếng ) và trả lời 1 câu hỏi của đoạn vừa đọc.

Bài 2: (...../ 4đ) Đọc thầm đoạn văn “ Đường vào bản” và khoanh vào trước câu trả lời
đúng cho mỗi ý sau:

Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo. Nước trườn
qua kẽ lá, lách qua những mỏn đá ngầm, tung bọt trắng xoá như trải thảm hoa đón mời
khách gần xa đi về thăm bản. Bên đường là sườn núi thoai thoải. Núi cứ vươn mình lên
cao, cao mãi. Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống
đũa. Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đón mừng cô
giáo về bản dạy chữ. Dù ai đi đâu về đâu, khi bàn chân đã bén hòn đá, hòn đất trên con
đường thân thuộc ấy, thì chắc chắn sẽ hẹn ngày quay lại.

1- Đoạn văn trên tả cảnh vùng nào?

a- Vùng núi. b- Vùng biển. c – Vùng đồng bằng.

2- Mục đích chính của đoạn văn trên là tả các gì?

a . Tả con suối b. Tả con đường c. Tả ngọn núi

3- Em hãy gạch chân dưới sự vật và sự vật được so sánh trong câu sau:

Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa.

4 – Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu sau:

Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo.

5. Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào?

Bài 3: ( ......./ 5đ) Giáo viên đọc cho học sinh chép lại đoạn văn trong bài ‘Đôi bạn.”Sách
TV 3 tập 1 trang 130 .Viết (Từ :Hai năm sau … đến.. như sao sa)

Bài 4: (......./ 5đ) Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân kể về việc học tập của
em trong học kỳ 1 vừa qua.
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Điểm đọc: ( 10 đ)

Bài 1: Đọc thành tiếng: (6đ )



+ phần đọc: (5đ)

- Đọc đúng tiếng, đúng từ, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đọc tốc độ đạt yêu cầu (5đ)

- Đọc sai 2,3 tiếng, nghỉ hơi không đúng 2,3 chỗ, chưa thật đạt về tốc độ (4đ)

- Đọc sai 4,5 tiếng, nghỉ hơi không đúng 4,5 chỗ, tốc độ 1,5 phút (3đ)

- Đọc sai trên 6,8 tiếng, nghỉ hơi không đúng chỗ, tốc độ quá 2 phút (2đ )

- đọc còn phải đánh vần (1đ)

+ Phần trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV (1đ)

Bài 2: đọc hiểu: (4đ)

Đúng mỗi ý 1,2 cho (0,5đ) Đúng mỗi ý 3,4,5 cho (1đ)

đáp án đúng: 1. a 2. b

3. Con đường ven theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa

4. Đường vào bản tôi phải vượt qua một con suối nước bốn mùa trong veo

5. Tuỳ vào câu Hs đặt nhưng phả đúng với câu kiểu theo yêu cầu.

Điểm viết: (10đ)

Bài 1: (5đ)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn, đúng mẫu
chữ (5đ)

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai về phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng
quy định trừ (0,5đ ).

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn.
trừ (1đ) toàn bài.

Bài 2: (5đ)

GV dựa vào bài làm của HS biết kể về việc học tập của mình cho điểm tối đa còn nếu
có sai sót về cách diễn đạt, dùng từ, cách trình bày… tuỳ theo mức độ để chia điểm phù
hợp.


